
Gối đỡ NTN SNOE218DCAF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất SNR

d - Đường kính trục 90 mm

d1 - Đường kính trục ra lớn 95 mm

d3 - Ren trên trục M90x2

a - Chiều dài vỏ gối 410 mm

b - Chiều rộng chân vỏ gối 150 mm

c - Chiều cao chân vỏ gối 48 mm

g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục 61 mm



g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục 40 mm

h - Chiều cao tâm ổ trục 135 mm

h1 - Chiều cao vỏ gối 245 mm

l - Chiều rộng giữa của vỏ gối 160 mm

l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối 229 mm

l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nổi (x2) 0 mm

m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài) 340 mm

n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng) 80 mm

u - Lỗ lắp (chiều rộng) 25 mm

v - Lỗ lắp (chiều dài) 35 mm

r - Bán kính vai trục tối đa 1 mm

D - Đường kính đáy vòng bi 160 mm

Mức dầu 45-60 mm

Lượng dầu 1500 cm³

Trọng lượng 47 kg

Vật liệu gối ductile cast

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT

Vòng bi 22218

Đai ốc khoá KM 18

Vòng đệm khoá MB 18

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN

Dải nỉ (tùy chọn) 9x7,5x370

BU LÔNG

G - Bu lông cố định M20

Bu lông kết nối M16



Mô-men xoắn được khuyến nghị 130 N-m

Mắt bu lông M12
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